
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 02

Thực hiện cùng kỳ 

năm trước
Thực hiện kỳ này

Thực hiện kỳ này 

so với cùng kỳ năm 

trước (%)

Diện tích gieo trồng vụ đông xuân (Ha) 93,783 92,997 99.16

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 42,181 43,232 102.49

Ngô 2,191 2,450 111.82

Thuốc lá 1,696 1,485 87.56

Mì 30,853 28,558 92.56

Mía 1,554 2,322 149.42

Đậu phộng 3,740 3,617 96.71

Rau, đậu, hoa, cây cảnh các loại 10,433 10,306 98.78

Diện tích thu hoạch vụ đông xuân (Ha) 2,365 2,309 97.63

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 380 274 72.11

Ngô 99 147 148.08

Thuốc lá

Đậu phộng

Rau, đậu, hoa, cây cảnh các loại 1,822 1,839 100.93

Thu hoạch cây trồng vụ trước 46,304 53,033 114.53

Mì 36,086 43,390 120.24

Mía 10,218 9,643 94.37



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02
Đơn vị tính: %

Tháng 

02/2017 so với 

tháng 01/2017

Tháng 

02/2017 so với 

tháng 02/2016

2 tháng đầu 

năm 2017 so 

với cùng kỳ 

năm 2016

Tổng số 93.72 135.21 112.48

Phân theo ngành kinh tế 

B.Khai khoáng 78.79 140.20 108.80

C.Công nghiệp chế biến, chế tạo 93.70 135.54 112.57

10.Sản xuất chế biến thực phẩm 93.89 103.34 89.73

13.Dệt 86.17 290.15 166.57

14.Sản xuất trang phục 87.52 139.02 103.22

15.Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 102.76 171.38 136.64

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 96.46 158.94 128.99

20.Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 90.94 142.88 115.43

22.Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 95.12 172.87 131.64

23.Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 68.13 127.61 118.73

32.Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 94.72 116.91 91.57

97.74 128.44 116.94

35.Sản xuất và phân phối điện 97.42 133.77 121.28

102.69 104.87 101.58

36.Khai thác, xử lý và cung cấp nước 108.38 91.68 91.74

38.Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 

liệu 96.63 137.33 120.78

D.Sản xuất và phân phối điện

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 02

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 

01/2017

Ước tính

tháng 

02/2017

Cộng dồn 

2 tháng 

đầu năm 

2017

Tháng 

02/2017 so 

với tháng 

01/2017 

(%)

2 tháng 

đầu năm 

2017 so 

với cùng 

kỳ năm 

2016(%)

Tên sản phẩm

Bột mì Tấn 113,228 109,753 222,981 96.93 94.83

Đường các loại Tấn 40,869 37,690 78,559 92.22 97.43

Giầy các loại 1000 đôi 4,741 4,753 9,494 100.25 121.91

Quần áo các loại 1000 cái 10,603 9,308 19,911 87.79 103.50

Võ, ruột xe các loại 1000 cái 4,032 3,789 7,821 93.97 125.74

Gạch các loại 1000 viên 48,536 47,800 96,336 98.48 98.38

Clanke Poolan Tấn 61,994 79,820 141,814 128.75 87.78

Xi măng Tấn 85,129 58,000 143,129 68.13 118.73

Điện thương phẩm Triệu Kwh 236 230 466 97.41 122.44

Nước máy sản xuất 1000 M
3

661 708 1,369 107.11 100.00

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

không thể tái chế
Triệu Đồng

5,135 5,230 10,365 101.85 101.62



4. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

02/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2017

(Triệu đồng)

2 tháng 

đầu năm 

2017 so 

với kế 

hoạch năm 

2017 (%)

2 tháng 

đầu năm 

2017 so 

với cùng 

kỳ năm 

2017 (%)

Tổng số 109,666 106,806 216,472 10.43 79.50

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 68,740 63,945 132,685 10.51 69.01

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 20,176 18,850 39,026 8.90 105.86

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn nước ngoài (ODA)

Xố số kiến thiết 48,564 45,095 93,659 12.59 88.68

Vốn khác 0

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 40,926 42,861 83,787 10.32 104.68

Vốn cân đối ngân sách huyện 11,476 11,806 23,282 9.72 112.52

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 29,450 31,055 60,505 10.58 101.95

Vốn khác

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã

Vốn cân đối ngân sách xã

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn khác



5. Vận tải hành khách của địa phương tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2017

Ước tính

tháng 

02/2017

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2017

Tháng 

02/2017 so 

với tháng 

01/2017 

(%)

2 tháng 

đầu năm 

2017 so 

với cùng 

kỳ năm 

2016 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 1,591 1,979 3,570 124.39 105.69

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 1,591 1,979 3,570 124.39 105.69

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 1,510 1,898 3,408 125.70 108.16

          Đường sông 81 81 162 100.43 71.48

          Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 80,461 81,874 162,336 101.76 105.69

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 80,461 81,874 162,336 101.76 105.69

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 80,406 81,818 162,224 101.76 105.70

          Đường sông 55 56 112 101.82 88.46

          Đường biển



6. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2017

Ước tính

tháng 

02/2017

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2017

Tháng 

02/2017 so 

với tháng 

01/2017 (%)

2 tháng đầu 

năm 2017 

so với cùng 

kỳ năm 

2017 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 980 1,000 1,980 102.04 105.85

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 980 1,000 1,980 102.04 105.85

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 970 990 1,960 102.06 105.89

          Đường sông 10 10 20 101.22 102.11

          Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 79,591 80,956 160,547 101.72 106.40

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 79,591 80,956 160,547 101.72 106.40

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải 79,591 80,956 160,547 101.72 106.40

          Đường bộ 78,052 79,357 157,409 101.67 106.46

          Đường sông 1,539 1,599 3,138 103.90 103.18

          Đường biển



7. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02

Thực hiện 

tháng 01/2017 

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 02/2017 

(Triệu đồng) 

Cộng dồn 2 

tháng đầu năm 

2017

(Triệu đồng)

Tháng 

02/2017 so 

với tháng 

01/2017 (%)

2 tháng đầu 

năm 2017 

so với cùng 

kỳ năm 

2016 (%)

Tổng số 5,674,473 5,553,814 11,228,286 97.87 112.67       

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 428,209 388,778 816,987 90.79 102.82       

Ngoài Nhà nước 5,238,247 5,155,971 10,394,217 98.43 113.54       

     Tập thể 480 485 965 101.04 78.86         

     Cá thể 3,097,457 3,065,788 6,163,244 98.98 112.08       

     Tư nhân 2,140,310 2,089,698 4,230,008 97.64 115.71       

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8,017 9,065 17,082 113.07 105.10       

Phân theo ngành hoạt động

Thương nghiệp 4,490,842 4,364,332 8,855,174 97.18 114.12       

Khách sạn, nhà hàng 711,798 734,670 1,446,468 103.21 114.49       

Du lịch lữ hành 2,004 2,222 4,226 110.88 83.86         

Dịch vụ 469,829 452,590 922,419 96.33 98.28         



8. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 02

Dự toán 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

02/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2017

(Triệu đồng)

2 tháng 

năm 2017 

so với dự

 toán năm 

(%)

2 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng thu 6,700,000  509,800 1,107,564 16.5 124.4

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 5,950,000  450,000 983,484 16.5 124.9

Tr.đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 637,000     48,000 116,475 18.3 116.1

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 327,000     24,000 78,589 24.0 136.6

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 1,336,000  96,000 183,699 13.7 98.7

Lệ phí trước bạ 258,000     15,000 30,986 12.0 100.3

Thuế thu nhập cá nhân 520,000     35,000 74,759 14.4 117.5

Tiền sử dụng đất 100,000     8,000 19,641 19.6 151.7

Thu tiền thuê đất 223,000     2,000 87,615 39.3         6,418.7    

Thuế bảo vệ môi trường (thay phí xăng dầu) 605,000     35,000 44,895 7.4 63.2

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1,260,000  130,000 236,500 18.8 126.8

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 750,000     59,800 121,209 16.2 118.7

Ghi chú: biểu mẫu thay đổi theo Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015



9. Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 02

Dự toán 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

02/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2017

(Triệu đồng)

2 tháng 

năm 2017 

so với dự 

toán năm 

(%)

2 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng chi 7,040,000  603,000 1,133,467 16.10 154.57

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 6,951,350  603,000 1,133,467 16.31 154.57

Tr.đó:Chi đầu tư phát triển 2,146,849  176,370 283,216 13.19 132.95

Tr.đó: Chi đầu tư XDCB 2,116,849  176,370 283,216 13.38 132.95

Chi thường xuyên 4,663,151  426,630 850,251 18.23 163.42

Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế 597,900     88,000 97,669 16.34 693.38

Chi sự nghiệp môi trường 90,750       7,600 7,646 8.43 734.02

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1,953,867  162,730 342,679 17.54 144.22

Chi sự nghiệp y tế 481,200     40,100 69,581 14.46 219.50

Chi đảm bảo xã hội 210,610     17,500 91,121 43.27 130.53

Chi quản lý hành chính 872,085     72,700 162,065 18.58 143.05

Chi an ninh quốc phòng 270,320     22,500 52,863 19.56 148.64

Chi CT MTQG 88,650       

Ghi chú: biểu mẫu thay đổi theo Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015


